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Phu lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU 

CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

 

S

T

T 

Tên thủ tuc hành chính Ghi chú 

Lĩnh vực chăn nuôi, thú y  

1.  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn, sản 

phẩm động vật trên cạn từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ 

vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố 

 

2.  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật thủy 

sản sử dụng làm giống ra khỏi địa bàn Thành phố; động 

vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản 

xuất phát từ vùng công bố dịch ra khỏi địa bàn Thành 

phố. 

 

3.  Câp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm 

 

4.  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm 

 

5.  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm do bị mất, bị hỏng, bị thất lạc hoặc có sự thay 

đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận 

 

2. Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật  

1.  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô 

hàng vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm 

dịch thực vật 

 

3. Lĩnh vực lâm nghiệp  

1.  Thủ tục đóng búa Kiểm lâm  

2.  Thủ tục xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: lâm sản 

chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập 

khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản 

vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên một địa 

bàn thành phố; động vật rừng được gây nuôi trong nước 

và bộ phận, dẫn xuất của chúng 

 

3.  Thủ tục xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: cây 

cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ 

rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc 

nhập khẩu; cây xử lý tịch thu 

 

4.  Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: lâm sản 

chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập 

khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản 

vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên một địa 

bàn thành phố; động vật rừng được gây nuôi trong nước 

và bộ phận, dẫn xuất của chúng 

 

5.  Thủ tục hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức 

ngoài quốc doanh 
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6.  Thủ tục hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với tổ chức 

ngoài quốc doanh 

 

7.  Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

(Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng 

giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) 

 

8.  Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây 

con 
 

9.  Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây 

trồng lâm nghiệp 
 

10.  Thủ tục hỗ trợ đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán rừng 

giống, vườn giống 
 

11.  Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về 

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh 
 

4. Lĩnh vực thủy lợi  

1.  Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 

Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 

của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

2.  Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
 

3.  Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể 

thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa 

học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các 

hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi 

 

4.  Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe 

cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các 

trường hợp sau: 

a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn 

máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; 

b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong 

phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; 

c) Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao 

thông công cộng có  trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu 

chuẩn thiết kế của công  trình thủy lợi 

 

5.  Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ 

không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi 

 

6.  Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại 

rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
 

7.  Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy 

lợi 
 

8.  Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ 

thống công trình thủy lợi 
 

5. Lĩnh vực xây dựng cơ bản chuyên ngành nông nghiệp  
1.  Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm B  
2.  Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm C  
3.  Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình 
 

4.  Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Phu lục II 



3 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT 

QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 

CÔNG ÍCH TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Kèm theo Công văn số        /SNN-VP ngày      tháng 8 năm 2017  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Hình thức thực hiện dịch vụ 

bưu chính công ích 

Gửi  

hồ sơ 

 

Trả  

kết quả 

Nhận hồ 

sơ và trả 

kết quả 

1. Lĩnh vực chăn nuôi, thú y    

1.  Tiếp nhận công bố hợp quy các sản phẩm, hàng 

hóa thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn chăn 

nuôi 

  X 

2.  Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản 

phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi và chất bổ 

sung vào thức ăn chăn nuôi (CFS) 

  X 

3.  Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản 

phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi và chất bổ 

sung vào thức ăn chăn nuôi (CFS) 

  X 

4.  Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, 

phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên 

quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán, 

xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y. 

  X 

5.  Gia hạn chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa 

bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên 

quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y 

  X 

6.  Cấp lại chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa 

bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên 

quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y 

  X 

7.  Cấp/cấp lại GCN điều kiện VSTY đối với các cơ 

sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; cơ 

sở cách ly kiểm dịch ĐV,SPĐV; chợ chuyên 

kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật 

nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở xét 

nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu 

thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức 

ăn chăn nuôi có nguồn gốc ĐV và các SPĐV 

khác không sử dụng làm thực phẩm. 

 X  

8.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y. 

  X 

9.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y. 

  X 

10.  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú 

y. 

 X  

11.  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn  

 X  

12.  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh  X  
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động vật trên cạn  

13.  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ 

sung nội dung chứng nhận 

 X  

14.  Cấp GCN cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy 

sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản 

xuất thủy sản giống)   

 X  

15.  Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở 

phải đánh giá lại 

 X  

16.  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản  

 X  

17.  Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật (trên cạn hoặc dưới nước)  

 X  

18.  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ 

sung nội dung chứng nhận 

 X  

19.  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có 

Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh 

hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được 

chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện 

giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá 

trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng 

nhận 

 X  

2. Lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật    

1.  Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật X   

2.  Cấp giấy xác nhận nội dung quản cáo thuốc bảo 

vệ thực vật 

X   

3.  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

X   

4.  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

X   

5.  Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm thuốc bảo 

vệ thực vật 

X   

6.  Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm giống cây 

trồng 

X   

7.  Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm 

phân bón  

X   

8.  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây 

ăn quả lâu năm 

X   

9.  Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm 

X   

10.  Cấp lại Giấy công nhận vườn cây đầu dòng cây 

công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

X   

3. Lĩnh vực thủy sản    

1.  Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ 

giống thủy sản bố mẹ chủ lực) 

X   

2.  Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận 

đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm 

X   

3.  Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra 

thương phẩm 

X   

4.  Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác X   
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5.  Chứng nhận thủy sản khai thác X   

6.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời X   

7.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá X   

8.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu 

cá chuyển nhượng quyền sở hữu 

X   

9.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu 

cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê- mua tàu 

X   

10.  Cấp sổ danh bạ thuyền viên X   

11.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá X   

12.  Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu 

cá cải hoán 

X   

13.  Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá X   

14.  Cấp giấy phép khai thác thủy sản X   

15.  Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản X   

16.  Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản X   

17.  Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại 

lai 

X   

18.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu 

cá đóng mới 

X   

19.  Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu 

cá 

X   

20.  Chứng nhận lại thủy sản khai thác X   

21.  Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất 

hợp pháp 

X   

22.  Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ 

X   

4. Lĩnh vực lâm nghiệp    

1.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi 

sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy 

nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã 

quy định tại phụ lục II, III của CITES 

X   

2.  Thủ tục giao rừng đối với tổ chức X   

3.  Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức X   

4.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu X   

5.  Thủ tục giao nộp Gấu cho nhà nước X   

6.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật 

rừng thông thường vì mục đích thương mại nuôi 

mới 

X   

7.  Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động 

vật rừng thông thường vì mục đích thương mại 

X   

8.  Thủ tục cấp bổ sung Giấy chứng nhận trại nuôi 

động vật rừng thông thông vì mục đích thương 

mại 

X   

9.  Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân X   

10.  Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn X   

11.  Thủ tục cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân X   

12.  Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển Gấu X   

13.  Thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 

giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xác lập 

X   

14.  Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh 

(đối với tổ chức thuộc tỉnh quản lý) 

X   
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15.  Thủ tục miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng 

dịch vụ môi trường nằm trong phạm vi hành 

chính của tỉnh) 

X   

16.  Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Phương án trồng 

rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang 

mục đích khác 

X   

17.  Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ 

trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc 

doanh 

X   

18.  Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận 

thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ 

chức 

X   

19.  Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu 

các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, 

quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy 

định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng 

phòng hộ 

X   

20.  Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu 

các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy 

cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo 

quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của 

các tổ chức 

X   

21.  Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu 

các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy 

cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo 

quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng 

X   

22.  Thủ tục hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống 

cây rừng chất lượng cao 

X   

6. Lĩnh vực phát triển nông thôn    

1.  Công nhận làng nghề   X 

2.  Công nhận nghề truyền thống   X 

3.  Công nhận làng nghề truyền thống   X 

4.  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trong lĩnh vực muối 

  X 

5.  Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu   X 

6.  Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 

nghiệp và thủy sản 

  X 

 


